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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức xã Hà Nam 
 

 

Căn cứ Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/02/2026 của Ủy ban nhân dân 

xã Hà Nam về triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước, thực hiện cam kết không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực 

trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền xã 

Hà Nam, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã Hà Nam cung cấp thông tin số điện các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến 

nghị trên địa bàn xã Hà Nam, cụ thể như sau: 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 Hoàng Thị Thuý Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0989601436 

2 Nguyễn Xuân Chinh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 0984048857 

3 Tăng Văn Trượng Trưởng ban Ban Xây dựng đảng Đảng uỷ xã 0972385559 

4 Nguyễn Thị Hương Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0988082531 

5 Nguyễn Huy Quang Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã 0974943157 

6 Hoàng Thị Chiên Phó Chủ tịch HĐND xã 0979969056 

7 Nguyễn Phúc Bắc Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND xã 0979812373 

8 Đào Văn Hùng Phó Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội HĐND xã 0977077626 

9 Phạm Đức Ban Chủ tịch UBND xã 0936521386 

10 Phạm Văn Mạnh Phó Chủ tịch UBND xã  0977881003 

11 Nguyễn Thị Huệ Phó Chủ tịch UBND xã  0968003778 

12 Nguyễn Đức Trọng Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0973359359 

13 Nguyễn Thị Kiều Anh Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0349715209 

14 Phan Thế Điệp Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0395999997 

15 Nguyễn Văn Tuyển Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0988406929 

16 Lê Thị Thanh Xuân Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0901524206 

17 Trần Thị Thái Hà Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0983909468 

18 Dương Thị Huệ Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0976387146 

19 Phạm Xuân Hiệp Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0976591286 

20 Nguyễn Thế Khoa Công chức Văn phòng HĐND&UBND 0383466275 



21 Tiêu Hoàng Trung Trưởng phòng Kinh tế 0904869699 

22 Phạm Văn Chín Phó Trưởng phòng Kinh tế 0985146879 

23 Phạm Thị Lương Phó Trưởng phòng Kinh tế 0983968512 

24 Nguyễn Hà Trang Công chức Phòng Kinh tế 0972411198 

25 Đỗ Thị Huy Công chức Phòng Kinh tế 0376355738 

26 Nguyễn Thuý Phương Công chức Phòng Kinh tế 0987742054 

27 Ngô Thị Yến Ly Công chức Phòng Kinh tế 0973400078 

28 Trần Thị Nga Công chức Phòng Kinh tế 0356719328 

29 Tiêu Đức Lâm Công chức Phòng Kinh tế 0868966788 

30 Tăng Bá Công Công chức Phòng Kinh tế 0962202087 

31 Ngô Đức Phúc  Trưởng phòng Văn hóa-Xã Hội 0975220119 

32 Phạm Văn Tới Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã Hội 0983134333 

33 Quách Trung Toàn Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã Hội 0902190701 

34 Phạm Thị Nguyệt Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0369685865 

35 Phạm Thị Hà Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0338263492 

36 Nguyễn Thị Miền Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0394828862 

37 Nguyễn Văn Tỉnh Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0906065596 

38 Hoàng Thị Lành Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0866724394 

39 Nguyễn Văn Liêm Công chức Phòng Văn hóa-Xã Hội 0962259345 

40 Đoàn Thị Lan Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0915232110 

41 Nguyễn Thị Phượng Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0366251551 

42 Trương Thị Nguyên Công chức Trung tâm Phục vụ HCC 0349443229 

43 Nguyễn Văn Đạt Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0983107708 

44 Trần Trung Hiếu Trưởng công an xã 0904139111 

45 Phạm Thị Ngọc Hà Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ SNC 0972388066 

46 Nguyễn Văn Cảng Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0968169128 

47 Lê Văn Hợp Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0972839613 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các 

số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. Thông báo 

này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Hà Nam và niêm yết tại trụ sở làm 

việc của UBND xã. 

Ủy ban nhân dân xã Hà Nam trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết 

và thực hiện./. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

- TT. Đảng uỷ, TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
    

Phạm Văn Mạnh 
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